
Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Bản Bo
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Bản Bo

Mã đơn vị QHNS: 1113057
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106
(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)

ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng
lệnh chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 30.620 30.620

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 30.620 30.620

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 30.620 30.620

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 20.900 20.900

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng
theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Sơn Bình
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Sơn Bình

Mã đơn vị QHNS: 1117087
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng
lệnh chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.720 9.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 9.720 9.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 9.720 9.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác…

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo Nghị
định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Nà Tăm
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO  BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Nà Tăm

Mã đơn vị QHNS: 1126563
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 90.160 90.160

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 90.160 90.160

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 90.160 90.160

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 77200 77.200

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 12960 12.960

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Bình Lư
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO  BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Bình Lư

Mã đơn vị QHNS: 1101715
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 109.460 109.460

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 109.460 109.460

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 109.460 109.460

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 96.500 96.500

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 12.960 12.960

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Thị Trấn
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Thị Trấn

Mã đơn vị QHNS: 1113054
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 14.060 14.060

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 14.060 14.060

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 14.060 14.060

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… -15.100 -15.100

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 29.160 29.160

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Hồ Thầu
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Hồ Thầu

Mã đơn vị QHNS: 1117089
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 42.420 42.420

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 42.420 42.420

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 42.420 42.420

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 32.700 32.700

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Giang Ma
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Giang Ma

Mã đơn vị QHNS: 1117093
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.720 9.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 9.720 9.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 9.720 9.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 0

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Tả Lèng
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Tả Lèng

Mã đơn vị QHNS: 1117092
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 12.960 12.960

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 12.960 12.960

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 12.960 12.960

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 0
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 12.960 12.960

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Thèn Sin
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Thèn Sin

Mã đơn vị QHNS: 1113042
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 115.280 115.280

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 115.280 115.280

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 115.280 115.280

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 108.800 108.800
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Nùng Nàng
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Nùng Nàng

Mã đơn vị QHNS: 1113050
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 342.720 342.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 342.720 342.720
1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 342.720 342.720
 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 333.000 333.000
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Bản Giang
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Bản Giang

Mã đơn vị QHNS: 1113039
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 89.220 89.220

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 89.220 89.220

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 89.220 89.220

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 79.500 79.500

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Bản Hon
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Bản Hon

Mã đơn vị QHNS: 1117091
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước -198.220 -198.220

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -198.220 -198.220

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 -198.220 -198.220 

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… -204.700 -204.700 

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường Mầm Non Khun Há
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Mầm Non Khun Há

Mã đơn vị QHNS: 1117086
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước -76.720 -76.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -76.720 -76.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 071 13 -76.720 -76.720 

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… -83.200 -83.200 

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo

Mã đơn vị SDNS: 1117090
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 118.240 118.240

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 118.240 118.240

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 118.240 118.240

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 115.000 115.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 3.240 3.240

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường tiểu học Bình Lư
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường tiểu học Bình Lư

Mã đơn vị SDNS: 1098412
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 284.720 284.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 284.720 284.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 284.720 284.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 275.000 275.000
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường tiểu học Thị Trấn
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường tiểu học Thị Trấn

Mã đơn vị SDNS: 1098413
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 392.480 392.480

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 392.480 392.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 392.480 392.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 386.000 386.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma

Mã đơn vị SDNS: 1101414
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 102.720 102.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 102.720 102.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 102.720 102.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 93.000 93.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng

Mã đơn vị SDNS: 1101415
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 187.720 187.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 187.720 187.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 187.720 187.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 178.000 178.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học Thèn Sin

Mã đơn vị SDNS: 1113052
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106
(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)

ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 134.720 134.720

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 134.720 134.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 134.720 134.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 125.000 125.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường tiểu học Bản Giang
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường tiểu học Bản Giang

Mã đơn vị SDNS: 1098414
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước -1.597.420 -1.597.420

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -1.597.420 -1.597.420

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 -1.773.520 -1.773.520 

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… -1.780.000 -1.780.000 

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

2.2 Kinh phí không thường xuyên 15 176.100 176.100
'Chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày
03/6/2023 của Chính phủ 176.100 176.100

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường PTDTBT Tiểu học Khun Há

Mã đơn vị SDNS: 1113048
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 389.480 389.480

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 389.480 389.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 389.480 389.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 383.000 383.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường THCS Bản Bo
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường THCS Bản Bo

Mã đơn vị SDNS: 1126564
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 162.780 162.780

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 162.780 162.780

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 162.780 162.780

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 156.300 156.300
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường THCS Bình Lư
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường THCS Bình Lư

Mã đơn vị SDNS: 1113056
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 84.480 84.480

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 84.480 84.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 84.480 84.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 78.000 78.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường THCS Thị Trấn
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường THCS Thị Trấn

Mã đơn vị SDNS: 1098417
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 581.240 581.240

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 581.240 581.240

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 581.240 581.240

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 578.000 578.000
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 3.240 3.240

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường THCS Giang Ma
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường THCS Giang Ma

Mã đơn vị SDNS: 1101418
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 175.480 175.480

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 175.480 175.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 175.480 175.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 169.000 169.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường THCS Tả Lèng
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường THCS Tả Lèng

Mã đơn vị SDNS: 1113046
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 647.480 647.480

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 647.480 647.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 647.480 647.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 641.000 641.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường THCS Thèn Sin
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường THCS Thèn Sin

Mã đơn vị SDNS: 1113041
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 47.480 47.480

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 47.480 47.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 47.480 47.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 41.000 41.000
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480
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Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường THCS Bản Giang
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường THCS Bản Giang

Mã đơn vị SDNS: 1113040
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 218.940 218.940

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 218.940 218.940

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 78.240 78.240

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 75.000 75.000
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 3.240 3.240

2.2 Kinh phí không thường xuyên 15 140.700 140.700

'Chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày
03/6/2023 của Chính phủ 140.700 140.700
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Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường PTDTBT THCS Khun Há
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường PTDTBT THCS Khun Há

Mã đơn vị SDNS: 1113049
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 703.720 703.720

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 703.720 703.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 703.720 703.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 694.000 694.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720
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Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường TH&THCS Hồ Thầu
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường TH&THCS Hồ Thầu

Mã đơn vị SDNS: 1098415
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 6 7 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước -186.840 -186.840

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -285.520 -285.520

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 -285.520 -285.520 

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… -292.000 -292.000 

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (070-073) 98.680 98.680

2.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 98.680 98.680

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 92.200 92.200

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480
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Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường TH&THCS Sơn Bình
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO  BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường TH&THCS Sơn Bình

Mã đơn vị SDNS: 1098416
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 282.200 282.200

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 77.720 77.720

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 77.720 77.720

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 68.000 68.000
 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 9.720 9.720

2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (070-073) 204.480 204.480

2.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 204.480 204.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 198.000 198.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480
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Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường TH&THCS Nà Tăm
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường Tiểu học và THCS Nà Tăm

Mã đơn vị SDNS: 1113045
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 76.480 76.480

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề -26.760 -26.760

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 -26.760 -26.760 

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… -30.000 -30.000 

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 3.240 3.240

2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (070-073) 103.240 103.240

2.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 103.240 103.240

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 100.000 100.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 3.240 3.240
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Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường TH&THCS Nùng Nàng
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO  BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường TH&THCS Nùng Nàng

Mã đơn vị SDNS: 1113051
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 432.620 432.620

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 207.480 207.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 207.480 207.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 201.000 201.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480

2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (070-073) 225.140 225.140

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 225.140 225.140

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 221.900 221.900

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 3.240 3.240
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Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp 1: Trường TH&THCS Bản Hon
Mã chương đơn vị DT cấp 1: 622

GIAO  BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2024
Đơn vị: Trường TH&THCS Bản Hon

Mã đơn vị SDNS: 1113059
Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3166

Mã địa bàn hành chính: 106

(Kèm theo Quyết định số : 2064/QĐ-UBND ngày  07/10/2024 của UBND huyện Tam Đường)
ĐVT: 1000 đồng

Nội dung Mã khoản Mã CTMT
(nếu có)

Mã nguồn
NSNN

Dự toán

Tổng số Rút dự toán Cấp bằng lệnh
chi tiền

1 2 3 4 5=6+7 6 7

I. Tổng số thu, chi nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước 249.720 249.720

1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (070-072) 73.240 73.240

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 072 13 73.240 73.240

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 70.000 70.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 3.240 3.240

2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (070-073) 176.480 176.480

1.1 Kinh phí thường xuyên, trong đó: 073 13 176.480 176.480

 - Lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi khác… 170.000 170.000

 - Bổ sung kinh phí hỗ trợ chế độ tiền lương….cho lao động hợp đồng theo
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 6.480 6.480
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